
     BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1 Nguyễn Văn Quân Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

BAN GIÁM HIỆU

2 Trần Văn Chứ
Effect of moisture content and frequency variation on dielectric properties of Bamboo
(Phyllostachys heterocycla cv. pubescens)

Đạt

3 Phạm Văn Chương
Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí trên thân cây đến tính chất cơ học của Luồng
(Dendroccalamus barbatus Hsueh et D. Z. Li)

Đạt

4 Bùi Thế Đồi Một số đặc điểm của loài cây Vấp (Mesua ferrea L.) tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng Đạt

5 Trần Quang Bảo
Use of high resolution google earth images for land use/land cover mapping in Thuy Trieu
commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City

Đạt

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

6 Nguyễn Văn Chung
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc
Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt
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TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

7 Đỗ Mạnh Hùng Xây dựng quy trình nâng cao hiệu quả công tác xét thi đua khen thưởng công đoàn Đạt

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

8 Nguyễn Văn An Xây dựng Phương án định biên khối đào tạo Đạt

9 Nguyễn Thị Hằng
Giải pháp thực hiện rà soát quá trình đóng bảo hiểm xã hội tiến tới trả Sổ BHXH cho người
lao động trong Trường ĐHLN

Đạt

10 Kiều Trí Đức
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển của một số giống mướp đắng tại Trường Đại
học Lâm nghiệp

Đạt

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

11 Đồng Thanh Hải
Status and social organization of Hatinh Langur (Trachypithecus hatinhensis, Dao 1970) in
Dong Hoa and Thach Hoa communes forest, Quang Binh province

Đạt

12 Đỗ Quốc Tuấn
Ứng dụng phần mềm Microsoft Access 2010 xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về tên đề tài luận
văn thạc sĩ và thông tin người tham gia đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

13 Nguyễn Tuấn Anh Hoàn thiện Quy trình tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

14 Nguyễn Thị Hồng Huế Xây dựng quy trình in và cấp văn bằng, chứng chỉ sau đại học theo ISO Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

PHÒNG ĐÀO TẠO

15 Cao Quốc An
Ảnh hưởng của áp suất không khí và tốc độ phun đến chất lượng màng trang sức trên bề
mặt gỗ

Đạt

16 Phạm Minh Toại
Một số đặc điểm lâm học của loài Huỷnh (Heritiera javanica (Blume) Kosterm) tại Khu Bảo
tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

Đạt

17 Phạm Văn Hùng
Xây dựng Đề án thành lập và cấp phép hoạt động Trường trung học phổ thông Lâm nghiệp
trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đạt

18 Nguyễn Văn Huyến
Xây dựng quy trình nâng cao độ chính xác thông tin trên văn bằng đại học cho sinh viên tốt
nghiệp

Đạt

19 Trần Thị Ngọc
Quy định tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình
độ đại học

Đạt

20 Nguyễn Văn Hà

Thiết kế bổ sung tiện ích đăng ký, công bố hình thức thi kết thúc học phần, môn học thuộc
trương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp bằng hình thức online thông qua tài
khoản tác nghiệp điện tử của Trưởng các đơn vị đào tạo trên hệ thống phần mềm Quản lý
đào tạo

Đạt

21 Phan Thị Mùi
Xây dựng Đề án cấp phép đào tạo bồi dưỡng Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo
quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT

Đạt

22 Đoàn Thu Hằng Đổi mới xây dựng kế hoạch học tập và lịch trình giảng dạy Đạt

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

23 Nguyễn Hữu Cương Tiềm năng năng lượng gió biển ở Việt Nam Đạt

24 Trịnh Hiền Mai
Tính chất cơ học của ván dán sản xuất từ ván mỏng gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis) biến tính
với melamin formaldehyt

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

25 Nguyễn Thị Thu Hà
Sử dụng hình thức khảo sát trực tuyến để tiến hành lấy ý kiến của người học về hoạt động
giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

26 Vũ Văn Lương Xây dựng quy trình tạo phách trên phần mềm Đạt

27 Trần Thị Hậu Xây dựng quy trình chọn và in sao đề thi Đạt

PHÒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

28 Vũ Huy Đại
Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu: thuật ngữ và định nghĩa; phương pháp qui đổi; quy định về đóng
gói, ghi nhã và bảo quản

Đạt

29  Trần Thị Trang Đặc điểm điều kiện khí tượng liên quan đến nguy cơ cháy rừng ở các địa phương Đạt

30 Hoàng Thị Tuyết Nghiên cứu nhu cầu du lịch đến các hệ sinh thái rừng của người dân Thủ đô Đạt

31 Đặng Tuấn Anh Nghiên cứu tiềm năng về đa dạng sản phẩm rừng cho mục đích du lịch Đạt

32 Trần Hải Long
Thiết kế phần mềm quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu các nhiệm vụ KH&CN tích hợp với
Cổng thông tin điện tử Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Lâm nghiệp giai
đoạn 2012 - 2016

Đạt

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

34 Nguyễn Vũ Lâm Xây dựng quy trình tổ chức Hội nghị sơ kết Đạt

35 Nguyễn Trọng Cương
Lập kế hoạch công tác tuần cho Lãnh đạo trường thông qua lịch công tác cá nhân kết hợp
với lịch công tác trên Website của Trường

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

36 Tạ Phương Ngân Giải pháp nâng cao chất lượng rà soát văn bản trong quy trình một cửa Đạt

37 Nguyễn Thu Ninh Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hành chính văn phòng trong Nhà Trường Đạt

38 Nguyễn Văn Hoàng Giải pháp nâng cao hiệu quả cập nhật văn bản điều hành TD Office Đạt

39 Nguyễn Ngọc Anh Giải pháp khắc phục sự cố bất ngờ khi lái xe ô tô Đạt

40 Tô Văn Quế
Giải pháp nâng cao công tác quản lý sử dụng điện, nước trong Trường Đại học Lâm
nghiệp

Đạt

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

41 Nguyễn Sỹ Hà Quy định công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

42 Nguyễn Chí Lâm
Quy định Văn hoá học đường và chuẩn mực ứng xử của học sinh, sinh viên Trường Đại
học Lâm nghiệp

Đạt

43 Trần Đình Mạnh
Một số Giải pháp quản lý sinh viên ở ngoại trú khu vực thị trấn Xuân Mai của Trường Đại
học Lâm nghiệp

Đạt

44 Phạm Gia Thanh
Nâng cao chất lượng hoạt động đoàn gắn với quảng bá hình ảnh và vị thế Nhà trường
thông qua hoạt động tình nguyện

Đạt

45 Nguyễn Hoàng Giang Cải tiến phương pháp làm và xử lý hồ sơ xét hồ sơ chi phí học tập cho sinh viên Đạt

46 Lê Thị Thanh Mai
Cải tiến quy trình tiếp nhận và làm thẻ học sinh sinh viên (HSSV) đầu khóa góp phần nâng
cao hiệu quả công tác quản lý HSSV trong Nhà trường

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

PHÒNG QUẢN TRỊ, THIẾT BỊ

47 Nguyễn Phúc Yên Giải pháp bố trí, sắp xếp nhân lực trong công tác quản trị, phục vụ Đạt

48 Lê Ngọc Ánh Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức mua sắm thiết bị theo các Luật định mới Đạt

49 Bùi Xuân Thủy Biện pháp kỹ thuật tác động cơ học, tạo chồi phụ gây tạo tán cho cây xanh đô thị Đạt

50 Phạm Thế Hùng Cải tiến công cụ lao động (Cưa cầm tay sang cưa có cần rút đoạn) Đạt

51 Nguyễn Thị  Tươi
Quy trình sắp xếp, bố trí nhân sự làm công tác phục vụ tại giảng đường của Trường Đại
học Lâm nghiệp.

Đạt

52  Tạ Đăng Thịnh  
Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Hoa Giấy trên chậu cảnh tại
khuôn viên Trường Đại Học Lâm nghiệp.

Đạt

53  Trương Đỗ Thắng  Công tác quản lý giám sát quá trình thi công các gói thầu sửa chữa nhỏ trong trường. Đạt

PHÒNG THANH TRA

54 Lại Hợp Phương Xây dựng quy trình tiếp công dân tại Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

55 Nguyễn Hồng Sơn Giải pháp tăng cường nguồn lực đầu tư từ xã hội hóa cho Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

56 Phạm Quý Lượng
Giải pháp nâng cao chất lượng vật tư, hóa chất cho các gói thầu mua sắm thuộc Trường
Đại học Lâm nghiệp

Đạt

PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

57 Đồng Thị Mai Phương
Giải pháp đổi mới công tác quản lý tài chính hướng đến tự chủ tại Trường Đại học Lâm
Nghiệp

Đạt

58 Đào Duy Phương Giải pháp đổi mới phương án trả lương tăng thêm của Trường ĐHLN Đạt

59 Bùi Thị Sen Hoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu tại Trường Đại học Lâm Nghiệp Đạt

60 Trần Thị Nam Anh Xây dựng Quy trình thanh toán đề tài/dự án NCKH Đạt

PHÒNG BẢO VỆ

61 Hồ Viết Thành
Phát huy vai trò của Công đoàn với việc tổ chức các phong trào thi đua  trong CBVC, LĐHĐ 
Phòng Bảo vệ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Đạt

KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH

62 Dương Văn Tài
Nghiên cứu lập qui trình chế tạo, lắp ráp các bộ phận của hệ thống xoay trở, vam kẹp, di
chuyển dọc và ngang

Đạt

63 Lê Văn Thái Truyền động thủy lực và khí nén Đạt

64 Phạm Văn Tỉnh
Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động điều khiển lưu lượng và cột áp máy bơm trong hệ
thống cấp nước.

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

65 Đặng Văn Thanh Nghiên cứu tính toán khả năng chịu lực của dầm dùng bê tông sợi POLYPROPYLENE Đạt

66 Nguyễn Thị Lục Xây dựng mô hình động lực học và tải trọng động của cưa vòng đứng trong quá trình xẻ gỗ. Đạt

67 Trần Văn Tưởng
Tính toán thiết kế các hệ thống điều khiển bộ phận và hệ thống điều khiển trung tâm cho
toàn bộ hoạt động của dây chuyền xẻ gỗ tự động.

Đạt

68 Đinh Hải Lĩnh Nghiên cứu tối ưu rotor động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp. Đạt

69 Hoàng Sơn
Điều khiển phân bố (Gain scheduled) bề mặt động lực cho hệ thống cơ thiếu cơ cấu chủ
động sử dụng bộ quan sát nhiễu mạng neural

Đạt

70 Lê Minh Đức
Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển tự động tiết kiệm điện cho các thiết bị dùng trong văn phòng
tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đạt

71 Hoàng Hà Tính toán thiết kế hệ thống thủy lực cho toàn bộ dây chuyền xẻ gỗ tự động. Đạt

72 Nguyễn Vũ Cẩm Bình
Nghiên cứu hiện tượng chuyển pha của vật liệu từ trong mô hình XY tổng quát mạng hai
chiều với tương tác Nematic bậc hai.

Đạt

73 Đặng Thị Hà
Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng mỏng sắt điện PLZT phục vụ sản xuất linh kiện điện
tử

Đạt

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

74 Trần Hữu Dào
Tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua
kho bạc nhà nước Quốc Oai, tp Hà Nội

Đạt

75 Trịnh Quang Thoại
Tourist and local resident preferences for the northern yellow-cheeked gibbon (Nomascus
annamensis) conservation programs in the Bach Ma National Park, Vietnam

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

76 Đoàn Thị Hân Nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới tại vùng TDMN phía Bắc – Thực trạng và giải pháp Đạt

77 Võ Thị Phương Nhung Đánh giá phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh Đạt

78 Võ Thị Hải Hiền Xuất khẩu rau quả Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Đạt

79 Đào Lan Phương
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tiếp cận vốn vay của khách hàng với tổ
chức tài chính vi mô tại Việt Nam

Đạt

80 Lưu Thị Thảo Đánh giá thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam hiện nay Đạt

81 Nguyễn Thị Mai Hương
Ảnh hưởng của chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với nền kinh tế
Việt Nam

Đạt

82 Hoàng Thị Hảo
Triển khai chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo ở tỉnh Quảng Ninh. Thực trạng và Giải
pháp

Đạt

83 Đào Thị Hồng Tìm hiểu về thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam Đạt

84 Hoàng Vũ Hải
Áp dụng IFRS 13 – Giá trị hợp lý trong các công ty lâm nghiệp để ghi nhận giá trị sản phẩm
sinh học

Đạt

85 Nguyễn Thị Bích Diệp Nghiên cứu kế toán doanh thu theo thông tư 107/2017/TT-BTC Đạt

86 Phạm Thị Tân
Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Lâm nghiệp
Việt Nam

Đạt

87 Nguyễn Thu Trang
Giải pháp phát triển hoạt động Marketing dịch vụ giáo dục đại học tại trường Đại học Lâm
nghiệp

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

88 Phạm Thị Huế
Ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tới tỷ suất lợi nhuận tại các công ty lâm
nghiệp phí Bắc Việt Nam

Đạt

89 Nguyễn Thị Hải Ninh
Giải pháp tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ tại huyện Lương Sơn,
tỉnh Hoà Bình

Đạt

90 Vũ Thị Minh Ngọc
Phương pháp xác định mức sẵn lòng chi trả cho vé vào cửa một số khu bảo tồn trên thế
giới

Đạt

91 Võ Mai Anh
Đề xuất sửa đổi một số quy định về sở hữu rừng trong Dự thảo Luật bảo vệ và phát triển
rừng (sửa đổi)

Đạt

92 Hoàng Thị Kim Oanh
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn ngành nghề của sinh viên Trường Đại
học Lâm nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Đạt

93 Bùi Thị Minh Nguyệt
Hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn ODA tại Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn

Đạt

94 Nguyễn Thị Xuân Hương Xây dựng và phát triển thương hiệu nhãn chín muộn Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội Đạt

95 Nguyễn Thuỳ Dung
Thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kinh tế và
Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp"

Đạt

96 Đặng Thị Hoa Giải pháp phát triển trồng cam tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình Đạt

97 Phạm Công Ngọc Teaching and learning ESP (English for specific purposes) vocabulary Đạt

KHOA LÂM HỌC

98 Trần Việt Hà
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và một số yếu tố ngoại cảnh đến
giâm hom Trà hoa vàng

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

99 Nguyễn Thị Bích Phượng
Variations of soil chemical properties at different horizons under natural forest canopy in
Kon Ka Kinh National Park, Gia Lai

Đạt

100 Nguyễn Hồng Hải Nearest Neighborhood Characteristics of a Tropical Mixed Broadleaved Forest Stand Đạt

101 Lê Xuân Trường
Ảnh hưởng của việc trồng cây Cao su tới đa dạng thực vật dưới tán rừng và động vật đất
tại Nông trường Cao su Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Đạt

102 Nguyễn Hoàng Hương
Các kiểu sử dụng đất, tính chất lý, hóa học đất tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên
Bái

Đạt

103 Hà Quang Anh Carbon Stock in Forest Plantations - A Case Study in Luot Mountain Đạt

104 Lê Thị Khiếu Đặc điểm sinh vật đất dưới tán rừng thực nghiệm Núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

105 Nguyễn Minh Thanh Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An Đạt

106 Phạm Thị Hạnh
Một số đặc điểm cấu trúc theo nhóm gỗ và cấp kính của rừng lá rộng thường xanh tại
Vườn quốc gia Tam đảo, Vĩnh Phúc.

Đạt

107 Nguyễn Thị Thu Hằng
Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng lá rộng thường xanh núi đất tại thành phố Đà
Nẵng

Đạt

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

108 Đỗ Thị Diệu Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế Nhà nước từ năm 1986 đến nay Đạt

109 Nguyễn Văn Khương
Nghiên cứu động cơ học tập và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn
Lý luận chính trị tại trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

110 Lương Thị Giang Tư tưởng về giá trị - lao động” trong học thuyết kinh tế tư sản Đạt

111 Nguyễn Văn Thắng Phát triển kinh tế tư nhân trong các văn kiện thời kỳ đổi mới Đạt

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

112 Lưu Quang Vinh
A new species of the Cyrtodactylus irregularis complex (Squamata: Gekkonidae) from Gia
Lai Province, Central Highlands of Vietnam

Đạt

113 Phùng Văn Khoa
Sử dụng ảnh viễn thám để xác định hiệu quả giảm nhiệt của không gian xanh đô thị tại
thành phố Hà Nội

Đạt

114 Bùi Xuân Dũng Đánh giá đặc điểm chất lượng nước sông Bùi từ vùng đầu nguồn tới Xuân Mai, Hà Nội Đạt

115 Trần Ngọc Hải
Cau chuột a đang (Pinanga adangensis Ridl. Thuộc họ Cau (Arecaceae) - Loài bổ sung
cho khu hệ thực vật Việt Nam tại Vườn quốc gia Phú Quốc

Đạt

116 Phùng Thị Tuyến
Weed suppressing potential and isolation of potent plant growth inhibitors from Castanea
crenata Sieb. et Zucc

Đạt

117 Nguyễn Hải Hoà
Mapping coastal vulnerability using ICVI (Integrted Coastal Vulnerability Index) in Nam Dinh
Coast, Vietnam

Đạt

118 Trần Thị Hương
Đánh giá tác động của hoạt động du lịch sinh thái tới môi trường tự nhiên và xã hội tại Bản
Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Đạt

119 Nguyễn Thị Bích Hảo
Nhân nuôi ruồi Lính đen (Hermetia illucens) trên các hệ chất nền khác nhau để xử lý chất
thải rắn sinh hoạt hữu cơ

Đạt

120 Lê Bảo Thanh
Bước đầu xác định thành phần côn trùng cánh cứng (Coleoptera) tại khu bảo tồn thiên
nhiên Xuân Nha, Sơn La

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

121 Vũ Huy Định Nghiên cứu sử dụng đá ong xúc tác cho quá trình oxi hóa nâng cao xử lý phẩm màu Đạt

122 Trần Thị Thanh Thủy
Investigation of the adsorption of phosphate in groundwater on modified laterite ore by
cerium

Đạt

123 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano titan dioxit trên nền graphen oxit Đạt

124 Phạm Thanh Hà Các loài thực vật thuộc họ Hồ tiêu ở một số tỉnh khu vực phía Bắc Đạt

125 Nguyễn Thế Nhã
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất trầm hương theo hướng bền vững ở Việt Nam
(Development of innovative biotechnology towards sustainability productiton of Agarwood in
Vietnam (VIETWOOD)

Đạt

126 Bùi Văn Năng
Thiết kế, lắp đặt thiết bị trung hòa khí độc cho thiết bị công phá mẫu DK6-Velp sử dụng
trong phân tích môi trường

Đạt

VIỆN CÔNG NGHIỆP GỖ

127 Lê Xuân Phương Tổng quan gỗ nhựa - Đánh giá chất lượng WPC Đạt

128 Hoàng Văn Việt Lập quy trình chế tạo các chi tiết đặc thù của cưa vòng đứng xẻ gỗ tự động: Đạt

129 Nguyễn Thị Thanh Hiền 
Ảnh hưởng của nồng độ keo nhựa thông đến độ ổn định kích thước và độ bền cơ học của
gỗ Bồ đề.

Đạt

130 Nguyễn Thi Yên Xây dựng tệp kỹ năng xác định hệ số dẫn nhiệt cho vật liệu gỗ. Đạt

131 Tạ Thị Phương Hoa
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý nâng cao độ bền gỗ gáo trắng bởi
mDMDHEU làm đồ gỗ ngoại thất.

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

132 Lê Ngọc Phước Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ ép đến chất lượng gỗ nén. Đạt

133 Hoàng Tiến Đương Công nghệ sản xuất tre ép khối- triển vọng của công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam Đạt

VIỆN SINH THÁI RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

134 Phạm Văn Duẩn
Kết hợp ảnh vệ tinh ALOS-2/PALSAR-2 và LANDSAT-8 trong xác định trữ lượng rừng tự
nhiên lá rộng thường xanh tại tỉnh Đắk Nông

Đạt

135 Lã Nguyên Khang
Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề xuất
mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại huyện Na Hang và huyện Lâm Bình
tỉnh Tuyên Quang

Đạt

136 Hoàng Văn Khiên
Điều chỉnh cơ sở dữ liệu sau kết quả kiểm kê rừng toàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La.

Đạt

137 Nguyễn Hưu Văn
Hiện trạng và đề xuất bảo tồn cây di sản loài lim xanh (Erythrophloeum fordii oliv) tại khu di
tích lịch sử Đền Và, Thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội.

Đạt

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

138 Nguyễn Bá Long
Đánh giá đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả và bền vững cho huyện
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Đạt

139 Phạm Thanh Quế
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý, sử dụng đất rừng dựa vào cộng
đồng tại tỉnh Hòa Bình. 

Đạt

140 Lê Hùng Chiến Ứng dụng viễn thám trong Quản lý đất đai Đạt

141 Trịnh Hải Vân Điều tra, thống kê, phân loại các mô hình sinh kế hiện có ở khu vực sông Đà Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

142 Bùi Thị Cúc Nghiên cứu đa dạng di truyền của một số giống lúa bằng chỉ thị phân tử SSR Đạt

143 Đồng Thị Thanh
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông và phổ biến chính sách nông
nghiệp nông thôn về khuyến nông

Đạt

VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ NỘI THẤT

144 Lý Tuấn Trường Thiết kế mô hình thí nghiệm đánh giá khả năng tiêu âm hỗn hướng của vật liệu nội thất Đạt

145 Nguyễn Thị Vĩnh Khánh Nghiên cứu đặc điểm đồ mộc Hoàng cung Triều Nguyễn (1802-1945) Đạt

146 Nguyễn Thị Hương Giang
Ảnh hưởng của độ ẩm đến sự biến đổi nhiệt độ bên trong ván trong quá trình ép nhiệt cao
tần ván ép khối tre

Đạt

147 Nguyễn Thị Yến
Một số kết quả nhân giống cây Kim tiền (Zamioculcas zamiifolia) bằng phương pháp giâm
hom.

Đạt

148 Đặng Văn Hà
Giải pháp khoa học kỹ thuật trong việc bảo vệ, cải tạo hệ thống cây xanh – mặt nước thành
phố Hà Nội.

Đạt

149 Phạm Hoàng Phi Nghiên cứu thiết kế cảnh quan khu vực Tà luy sân nhà Lào, trường đại học Lâm nghiệp Đạt

150 Nguyễn Văn Diễn Đánh giá khả năng tiêu âm của một số vật liệu nội thất trên thị trường Việt Nam Đạt

151 Nguyễn Thu Trang
Đề xuất quy hoạch xây dựng Vườn thực vật Quốc gia Việt Nam tỷ lệ 1/500, Xuân Mai,
Chương Mỹ, Hà Nội

Đạt

152 Mai Thị Thư Nghiên cứu thiết kế cảnh quan khu vực Tà luy sân nhà Lào, Trường đại học Lâm nghiệp Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP

153 Bùi Văn Thắng Nhân giống cây Lan đuôi chồn (Rhynchostylis retusa  L. Blume) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô Đạt

154 Nguyễn  Văn Việt
Study on application of thin cell layer culture for in vitro propagation of Chrysanthemum
indicum L

Đạt

155 Vũ Quang Nam Một số loại Giổi ăn hạt (Michelia spp. ) ở Việt Nam Đạt

156 Nguyễn Thị Thơ
Nghiên cứu nhân giống Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L) bằng phương pháp nuôi
cấy in vitro )

Đạt

157 Hoàng Vũ Thơ
Nghiên cứu chọn lọc sớm một số gia đình Bạch đàn Eucalyptus urophylla sinh trưởng
nhanh, chất lượng thân cây tốt ở vườn giống tại Ba Vì, Hà Nội

Đạt

158 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nhân giống vô tính cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata  Blume) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô Đạt

159 Nguyễn Thi Thu Hằng
Nhân dòng vector pHW2000 tái tổ hợp mang gen HA làm nguyên liệu tạo chủng gốc ứng
dụng sản xuất vaccine cúm A/H5N1

Đạt

160 Khuất Thị Hải Ninh Nghiên cứu nhân giống Dâu tây (Fragaria annanasa ) bằng phương pháp nuôi cấy mô Đạt

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐÀO TẠO VÀ DU HỌC

161 Nguyễn Văn Phong
Nghiên cứu chuyển gen mã hóa cho GA20-oixidaxe dưới sự điều khiển của Promoter
CAD4 biểu hiện đặc hiệu ở xylem vào cây Thuốc lá (Nicotiana tabacum)

Đạt

162 Phan Duy Hưng
Ảnh hưởng của độ tuổi đến một số tính chất độ bền cơ học của Trúc Sào (Phyllostachys
pubescens  Mazel ex H.de Lehaie)

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

163 Hoàng Minh Thủy Ứng dụng phần mền quản lý sửa chữa thiết bị CNTT tại đơn vị Đạt

164 Nguyễn Văn Quế
Nghiên cứu và ứng dụng VPN (Mạng ảo riêng ) kiểm soát truy cập vào vùng máy chủ -
Trường Đại học Lâm nghiệp 

Đạt

THƯ VIỆN

165 Trần Ngọc Thể Tác động đối với vấn đề giới trong Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) Đạt

166 Lê Thị Thùy Dương
Xây dựng mẫu biên mục cho từng loại tài liệu trên phần mềm Libol 6.0 tại Thư viện Trường
Đại học Lâm nghiệp.

Đạt

167 Trần Thị Nhâm
Giải pháp xác thực người dùng sử dụng tài khoản @vfu.edu.vn trong phần mềm thư viện
số Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đạt

168 Đặng Thị Như Quỳnh
Biên mục mô tả sách bộ trên phần mềm quản lý thư viện điện tử Libol 6.0 tại thư viện
Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đạt

169 Vũ Thị Tịnh Sử dụng chỉ thị màu cho kho sách Ngoại văn tại Thư viện Đại học Lâm nghiệp. Đạt

170 Nguyễn Văn Tứ

Cải tiến kết cấu giá sách 2 khoang, 5 mặt (GS5K2) thành giá sách 2 khoang 6 mặt
(GS6K2) tại phòng đọc nhằm gia tăng số lượng sách xếp trên giá, giảm số đầu giá, diện
tích xếp giá, từ đó làm tăng không gian, diện tích và chỗ ngồi cho đọc giả tại phòng đọc
Tổng hợp - Thư viện.

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

BAN TẠP CHÍ VÀ WEBSITE

171 Nguyễn Minh Hùng
Nghiên cứu cải thiện tính chất vật lý của ván mỏng gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis) bằng giải
pháp biến tính với melamine formaldehyde D70

Đạt

TRẠM Y TẾ

172 Đỗ Huy Khánh
Lâm sàng chẩn đoán, hướng xử lý bệnh cao Huyết áp cách phòng chống tai biến áp dụng
tại Trạm y tế Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

173 Trịnh Nhân Huy Giải pháp Quản lý Lưu học sinh ở Ký túc xá Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

174 Trần Thị Yến
Giải pháp nâng cao trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể
trong trong Trung tâm Dịch vụ

Đạt

175 Nguyễn Đình Thoán
Công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự giữa bảo vệ cơ quan với công an cơ sở và bảo vệ
dân phố

Đạt

176 Trương Hoàng Khánh
Giải pháp Quản lý và thu hút học sinh sinh viên ở nội trú Ký túc xá Trường Đại học Lâm
nghiệp

Đạt

177 Nguyễn Thị Kim Định Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ phòng ở Đạt

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT

178 Nguyễn Quang Giáp
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức trong quản lý điều hành hoạt động phục vụ
tại Trung tâm Giáo dục thể chất.

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

179 Trần Nho Cương
Xây dựng Video bia ghi dấu địa điểm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp tại xã An Sinh,
huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Đạt

180 Nguyễn Quang San
Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và trọng tài các giải thể thao phong trào cho sinh viên
trường ĐHLN

Đạt

181 Nguyễn Văn Cương
Phương pháp cứu hộ và những kỹ năng cơ bản phòng chống đuối nước trong hoạt động
bơi hè tại Bể bơi trường ĐHLN

Đạt

TRƯỜNG TPHT LÂM NGHIỆP

182 Hà Văn Huân
Identification of DNA barcode sequence and Genetic relationship among some species of
magnolia family

Đạt

183 Nguyễn Thu Trang
Nâng cao hình thức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa phù hợp với đặc điểm cho sinh
viên K62 trường Đại học lâm nghiệp.

Đạt

184 Phùng Thanh Tùng
Chuyển đổi phòng thi các môn thi chuyên ngành cần sử dụng phòng máy tính từ phòng
máy T10 về các phòng thực hành máy tính của Khoa, Viện.

Đạt

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

185 Hoàng Văn Sâm
Bổ xung hai loài thực vật mới Ficus acamptophylla (Miq.) Miq. và Rhododendron
pseudochrysanthum Hayata cho hệ thực vật Việt Nam

Đạt

186 Trần Thị Thu Hà
Chiến lược và giải pháp nâng cấp chuỗi cung rứng sầu riêng ở huyện Phong Điền, thành
phố Cần Thơ

Đạt

PHÂN HIỆU

187 Vũ Thu Hương
Giải pháp biên soạn đề thi hướng tới nâng cao năng lực người học, bậc đại học tại Phân
hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

188 Mai Hải Châu
Ảnh hưởng của mật độ và thời gian thu hoạch đến sinh
 trưởng và năng suất tinh dầu Bạc hà (Mentha piperita  L.)

Đạt

189 Đào Thị Thuỳ Dương
Xác định ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến tái sinh tự nhiên của Dầu con rái
(Dipterocarpus alatus Roxb) thuộc rừng kín thường

Đạt

190 Lê Hồng Việt
Ảnh hưởng của lỗ trống đến tái sinh và đa dạng loài thực vật trong kiểu rừng kín thường
xanh, ở vườn quốc gia Bù Gia Mập

Đạt

191 Trần Xuân Vinh
Xây dựng phần mềm quản lý văn bản nội bộ phục vụ công tác văn thư tại Phân hiệu
Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

192 Nguyễn Thị Ngọc Tìm hiểu tác hại của chất cấm trong chăn nuôi Đạt

193 Trần Lâm Trà
Nghiên cứu bổ sung một số tiêu bản gỗ phục vụ công tác thực hành, thực tập, giảng dạy tại
Phân hiệu Trường ĐHLN 

Đạt

194 Nguyễn Thị Thuận
Ảnh hưởng của chất xúc tác muối nhôm và magie đến cường độ kéo dọc thớ của ván
mỏng biến tính

Đạt

195 Trần Văn Hùng Thực trạng hoạt động thương mại của Việt Nam giai đoạn 1995-2015 Đạt

196 Trần Văn Hùng The eco-problems and green economy development in Kazakhstan: an analytycal Suvey Đạt

197 Nguyễn Lê Quyền
Xây dựng bộ dữ liệu về doanh nghiệp chế biến gỗ phục vụ chương trình thực tập nghề
nghiệp II ngành Quản trị kinh doanh theo hướng kỹ năng nghề nghiệp, bậc đại học hệ
chính quy

Đạt

198 Nguyễn Văn Dũng
Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại DN…" nhằm
phục vụ công tác hướng dẫn KLTN/CĐTN cho sv chuyên ngành Kế toán/Quản trị kinh
doanh/Kinh tế

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

199 Đinh Thị Thu Thuỷ
Xây dựng bộ số liệu về chứng từ kế toán của doanh nghiệp sản xuất phục vụ chương trình
thực tập nghề nghiệp 2 cho ngành kế toán theo hướng kỷ năng nghề nghiệp

Đạt

200 Phạm Văn Hường
Ảnh hưởng của lỗ trống đến tái sinh và đa dạng loài thực vật trong kiểu rừng kín thường
xanh ở VQG Bù gia mập

Đạt

201 Nguyễn Thị Hà Giá trị tích lũy các bon của rừng Đước (Rhizophora apiculta Blume) tại tỉnh Cà Mau. Đạt

202 Trần Thị Ngoan Phân chia cấp đất đối với rừng trồng Keo lai tại tỉnh Đồng Nai Đạt

203 Văn Nữ Thái Thiên
Nghiên cứu xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp bằng công nghệ MB – SBR với giá
thể Anox Kaldnes K1 trên cơ sở so sánh với công nghệ SBR truyền thống.

Đạt

204 Nguyễn Văn Việt
Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm cây Chiêu liêu (Terminalia calamansanai (BL) Rolfe) tại
vườn ươm Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Tác
giả)

Đạt

205 Phan Trọng Thế
Xây dựng hoàn thiện đề cương thực tập nghề nghiệp 2 áp dụng cho sinh viên chính quy
chuyên ngành Quản lý đất đai tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

206 Nguyễn Tuấn Bình
Xây dựng hoàn thiện đề cương thực tập nghề nghiệp 1 áp dụng cho sinh viên chính quy
Lâm sinh tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

207 Phan Văn Tuấn
Xây dựng hoàn thiện đề cương thực tập nghề nghiệp 1 áp dụng cho sinh viên chính quy
chuyên ngành Quản lý đất đai tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

208 Nguyễn Thị Thu Hiền
Tham nhũng và hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng cho
sinh viên

Đạt

209 Đinh Việt Hùng
Xây dựng hệ thống bài tập thực hành môn Tin học đại cương dành cho bậc đại học tại
Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

210 Lê Đình Lương Mô hình sinh trưởng rừng trồng Đạt

211 Nguyễn Kim Hậu Phương pháp xây dựng, đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khánh quan. Đạt

212 Nguyễn Thị Hồng Bệnh ung thư và những phát hiện mới về cơ chế ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư Đạt

213 Nguyễn Đình Huy Ứng dụng Đại số tuyến tính trong việc giải phương trình vi phân tuyến tính, hệ số hằng. Đạt

214 Lê Văn Long
Mô hình hóa cấu trúc của một số ưu hợp cây họ Sao Dầu trong kiểu Rkx ở BQLR Tân Phú
thuộc tỉnh Đồng Nai

Đạt

215 Phạm Trung Thủy
Xây dựng Phần mềm và quy trình khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động Giảng dạy
của giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

216 Phạm Văn Hường
Ứng dụng một số hàm đơn, đa biến được ứng dụng trong nghiên cứu sinh thái cây trồng,
vật nuôi.

Đạt

217 Trần Thị Hương
Tìm hiểu khả năng gây bệnh của nấm Phytophthora sp. trên cây Hồ tiêu và đề xuất biện
pháp phòng trừ. 

Đạt

218 Đỗ Thị Thắm
Xây dựng quy trình và biểu mẫu thanh toán thống nhất theo thông tư 107/2017/TT-BTC tại
Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

219 Nguyễn Hạnh Tâm
Xây dựng quy trình nghiệp vụ trong công tác Thư viện tại Phân hiệu trường Đại học Lâm
nghiệp

Đạt

220 Trần Đăng Khoa Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong Phân hiệu Đạt



TT Họ và tên Tên sáng kiến/giải pháp
Kết 
quả

221 Nguyễn Văn Toàn Xây dựng quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Phân hiệu Đạt

222 Thái Hữu Thọ
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Phân hiệu
Trường Đại học Lâm nghiệp

Đạt

223 Bùi Đức Dân
Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy thực hành của Giảng viên và
Nhân viên Trung tâm Thực nghiệm và Phát triển công nghệ tại - Phân hiệu Trường Đại học
Lâm Nghiệp

Đạt

224 Nguyễn Văn Phú Quy trình công tác quản lý đào tạo tại Phân hiệu trường đại học Lâm nghiệp Đạt

225 Thái Văn Thành Thay đổi giống keo lai giâm hom trồng ở Trại trường Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận Đạt

(Danh sách này có 225 sáng kiến/giải pháp công tác)


